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Section A: What do you do? (A1,2,3)
****
I. New words:

	- idea (n): ý kiến, ý tưởng
- together (adv): cùng nhau, với nhau 
- sport (n): thể thao, môn thể thao 
→ sporty (adj): thích chơi thể thao, giỏi thể thao
- team (n): đội, nhóm 
→ school team (n): đội của trường 
- to play (v): chơi 
→ player (n): người chơi, cầu thủ 
- to come along (phr.v) = to arrive; 
- to appear: tới; xuất hiện
- maybe (adv): có lẽ, có thể 
- to act (v): đóng (trong một vở kịch hoặc một bộ phim) → acting (n): việc đóng kịch / phim; sự diễn xuất 
- pastime (n): thú tiêu khiển, trò giải trí 
- member (n): hội viên, thành viên
- group (n): nhóm, đội → theater group (n) = drama group: đội kịch 

	- to rehearse (v): diễn tập
 → rehearsal (n): sự diên tập 
- anniversary (n): lễ kỷ niệm, ngày kỷ niệm 
- celebration (n); sư tổ chức đất mừng, tổ chức lễ kỷ niệm 
→ to celebrate (v): tổ chức tin mừng, làm lễ kỷ niệm 
- president (n); chủ nhiệm, chủ tịch 
- stamp (n); tem, con tem 
- to collect (v): thu thập, thu gom; sưu tầm 
→ collection (n): sự thu gom, sự sưu tầm, bộ sưu tầm 
→ collector (n): người sưu tầm, người thu 
- to get together (phr.v): tụ họp, họp lại
- comic (n) = comic book: truyện tranh 
- to lie (v): nằm 
- circus (n): gánh xiếc; rạp xiếc 
- to tidy (v): dọn, dọn dẹp 
 



II. Grammar
1. Modal verbs: (Động từ tình thái): should (nên, phải)
Should + V-bare
Ex: You should relax. (Bạn nên nghỉ ngơi)
* should not = shouldn’t (không nên, không được)
Ex: We shouldn't waste water. (Chúng ta không nên lãng phí nước.)
2. Making suggestions: (Đưa ra lời đề nghị)
Let’s + V-bare…   	(Chúng ta hãy…)
What about / How about + V-ing…? (….thì sao?)
Why don’t we + V-bare…?  (Sao chúng ta không…?)

Ex: 	Let’s go to the cafeteria.
	What about/ How about going to the cafeteria?
	Why don’t we go to the cafeteria?
3. How often..? 
Cấu trúc How often được sử dụng chủ yếu khi chúng ta muốn hỏi về sự thường xuyên làm việc gì của một ai đó.
How often + do/ does + S + V +…?  
* Dùng trạng từ tần suất để trả lời câu hỏi : How often…..?
Ex: How often do you go to the drama club? ( Bạn có thường đi đến câu lạc bộ kịch không?)
=> I sometimes go to the drama club.

